
KẾ HOẠCH GIÁO DỤC TUẦN 2 

Chủ đề: Bé và các bạn 

Nhánh 2: Các bạn của bé ở lớp 

Thời gian thực hiện:1 tuần, từ ngày 14/9/2026 đến ngày 18/9/2026 

Nhóm lớp: 24-36 tháng tuổi Khe Tre 

Số lượng trẻ: 07 trẻ 

Giáo viên phụ trách nhóm lớp: Đỗ Thị Hằng Nga 

                      Thứ 

 

 

Hoạt động 

Thứ 2 

14/9/2026 

Thứ 3 

15/9/2026 

Thứ 4 

16/9/2026 

Thứ 5 

17/9/2026 

Thứ 6 

18/9/2026 

Đón trẻ, chơi 

Điểm danh 

Thể dục sáng 

1. Đón trẻ: Cô đón trẻ vào lớp, nhắc trẻ chào cô giáo, bố mẹ và các bạn, hướng dẫn trẻ cất 

đồ dùng cá nhân đúng nơi quy định. Trao đổi với phụ huynh về tình hình của trẻ.  

- Trẻ chơi theo ý thích. 

- Trò chuyện về chủ đề nhánh: Các bạn của  bé ở lớp. 

2. Điểm danh:  Ghi trẻ đến lớp. 

3. Thể dục sáng: Tập bài: Ồ sao bé không lắc. 



Chơi - tập có chủ 

đích. 

 

 

 

Tăng cường tiếng 

việt  

* Thể dục 

- Vận động cơ 

bản: Đi Trong 

đường hẹp. 

- Trò chơi  vận 

động: Bò lấy đồ 

chơi. 
 

*Nhận biết: 

- Nhận biết các 

bạn của bé. 

 

. 

* HĐVĐV: 

- Chơi với 

bóng. 

 

* Văn học: 

- Kể chuyện 

cho trẻ nghe: 

Bạn tốt quá. 

 

* Âmnhạc: 

- Vận động theo 

nhạc: Tay thơm 

tay ngoan. 

-  Nghe hát: Múa 

vui. 

 Đi trong đường 

hẹp 

Bò lấy đồ chơi 

Các bạn Qủa bóng 

Qủa bóng to 

Quả bóng nhẵn  

Bạn tốt quá 

 

Tay thơm tay 

ngoan 

Múa vui 

 

 

Chơi - Tập 

 

 

 

 

- Bé chơi thao tác vai: Chơi bế búp bê, cho búp bê ăn, cho búp bê ngủ. 

- Bé hoạt động với đồ vật: Chơi bỏ hạt vào lọ. 

- Bé yêu nghệ thuật: 

+ Xem tranh về  chủ đề bé và các bạn. 

+ Hát các bài hát về chủ đề. 

+ Tô màu khuôn mặt của bé. 



Tăng cường tiếng 

việt  

 

 

 

 

 

Tăng cường tiếng 

việt  

Luyện tập nghe, nói các câu có chứa từ:  Ru em ngủ, cho em ăn, bỏ hạt vào lọ, khuôn mặt 

bé,…. 

1. Dạo chơi: Dạo chơi trên sân trường. 

2. Trò chơi:  

- Trò chơi vận động: Qua đường. 

- Trò chơi dân gian: Dung dăng dung dẻ. 

3. Chơi tự do với đồ chơi ngoài trời. 

- Luyện tâp nghe nói một số câu và từ có chứa các câu từ: Sân trường, qua đường, dung 

dăng dung dẻ, cầu trượt, bập bênh,… 

Ăn chính, ngủ, ăn 

phụ. 

 

 

 

 

* Ăn chính 

- Trước khi ăn. 

- Trong khi ăn. 

- Sau khi ăn. 

* Ngủ 

- Trước khi ngủ. 

- Trong khi ngủ. 

- Sau khi ngủ. 

- Vận động bài hát: “Ồ sao bé không lắc”. 



* Ăn phụ: Cho trẻ uống sữa, ăn bánh,... 
 

Chơi - tập 

 

- Thăm nhà búp bê. 

- Nhận biết bạn trai, bạn gái. 

- Chơi với đất nặn. 

- Kể chuyện theo tranh: Các bộ phận đáng yêu. 

- Hát bài: Em bé búp bê, vui đến trường. 

 

Ăn chính 

+ Chuẩn bị trước khi ăn: Kê bàn ghế. 

+ Trong khi ăn: Bao quát trẻ ăn. 

+ Sau khi ăn xong: Cô cất bát thìa cho trẻ đi vệ sinh. 

 
 

Trả trẻ 

- Trước khi trả trẻ: Vệ sinh cá nhân trẻ, chuẩn bị đồ dùng cá nhân cho trẻ. 

- Trong khi trả trẻ: Trẻ chào bố mẹ , cô giáo, chào các bạn trước khi ra về 

- Sau khi trả trẻ: Vệ sinh nhóm lớp, sắp xếp đồ dùng, đồ chơi gọn gàng. 

 
 

 

KẾ HOẠCH GIÁO DỤC TUẦN 2 



Chủ đề: Bé và các bạn 

Nhánh 2: Các bạn của bé ở lớp 

Thời gian thực hiện:1 tuần, từ ngày 14/9/2026 đến ngày 18/9/2026 

Nhóm lớp: 24-36 tháng tuổi Khe Lương 

Số lượng trẻ: 05 trẻ 

Giáo viên phụ trách nhóm lớp: Khúc Thị Hồng 

                      Thứ 

 

 

Hoạt động 

Thứ 2 

14/9/2026 

Thứ 3 

15/9/2026 

Thứ 4 

16/9/2026 

Thứ 5 

17/9/2026 

Thứ 6 

18/9/2026 

Đón trẻ, chơi 

Điểm danh 

Thể dục sáng 

1. Đón trẻ: Cô đón trẻ vào lớp, nhắc trẻ chào cô giáo, bố mẹ và các bạn, hướng dẫn trẻ cất 

đồ dùng cá nhân đúng nơi quy định. Trao đổi với phụ huynh về tình hình của trẻ.  

- Trẻ chơi theo ý thích. 

- Trò chuyện về chủ đề nhánh: Các bạn của  bé ở lớp. 

2. Điểm danh:  Ghi trẻ đến lớp. 

3. Thể dục sáng: Tập bài: Ồ sao bé không lắc. 



Chơi - tập có chủ 

đích. 

 

 

 

Tăng cường tiếng 

việt  

* Thể dục 

- Vận động cơ 

bản: Đi Trong 

đường hẹp. 

- Trò chơi  vận 

động: Bò lấy đồ 

chơi. 

*Nhận biết: 

- Nhận biết các 

bạn của bé. 

 

. 

* HĐVĐV: 

- Chơi với 

bóng. 

 

* Văn học: 

- Kể chuyện 

cho trẻ nghe: 

Bạn tốt quá. 

 

* Âmnhạc: 

- Vận động theo 

nhạc: Tay thơm 

tay ngoan. 

-  Nghe hát: Múa 

vui. 

 Đi trong đường 

hẹp 

Bò lấy đồ chơi 

Các bạn Qủa bóng 

Qủa bóng to 

Quả bóng nhẵn  

Bạn tốt quá 

 

Tay thơm tay 

ngoan 

Múa vui 

 

 

Chơi - Tập 

 

 

 

 

- Bé chơi thao tác vai: Chơi bế búp bê, cho búp bê ăn, cho búp bê ngủ. 

- Bé hoạt động với đồ vật: Chơi bỏ hạt vào lọ. 

- Bé yêu nghệ thuật: 

+ Xem tranh về  chủ đề bé và các bạn. 

+ Hát các bài hát về chủ đề. 

+ Tô màu khuôn mặt của bé. 



Tăng cường tiếng 

việt  

 

 

 

 

 

Tăng cường tiếng 

việt  

Luyện tập nghe, nói các câu có chứa từ:  Ru em ngủ, cho em ăn, bỏ hạt vào lọ, khuôn mặt 

bé,…. 

1. Dạo chơi: Dạo chơi trên sân trường. 

2. Trò chơi:  

- Trò chơi vận động: Qua đường. 

- Trò chơi dân gian: Dung dăng dung dẻ. 

3. Chơi tự do với đồ chơi ngoài trời. 

- Luyện tâp nghe nói một số câu và từ có chứa các câu từ: Sân trường, qua đường, dung 

dăng dung dẻ, cầu trượt, bập bênh,… 

Ăn chính, ngủ, ăn 

phụ. 

 

 

 

 

* Ăn chính 

- Trước khi ăn. 

- Trong khi ăn. 

- Sau khi ăn. 

* Ngủ 

- Trước khi ngủ. 

- Trong khi ngủ. 

- Sau khi ngủ. 

- Vận động bài hát: “Ồ sao bé không lắc”. 



* Ăn phụ: Cho trẻ uống sữa, ăn bánh,... 

 
 

Chơi - tập 

 

- Thăm nhà búp bê. 

- Nhận biết bạn trai, bạn gái. 

- Chơi với đất nặn. 

- Kể chuyện theo tranh: Các bộ phận đáng yêu. 

- Hát bài: Em bé búp bê, vui đến trường. 

 

Ăn chính 

+ Chuẩn bị trước khi ăn: Kê bàn ghế. 

+ Trong khi ăn: Bao quát trẻ ăn. 

+ Sau khi ăn xong: Cô cất bát thìa cho trẻ đi vệ sinh. 

 
 

Trả trẻ 

- Trước khi trả trẻ: Vệ sinh cá nhân trẻ, chuẩn bị đồ dùng cá nhân cho trẻ. 

- Trong khi trả trẻ: Trẻ chào bố mẹ , cô giáo, chào các bạn trước khi ra về 

- Sau khi trả trẻ: Vệ sinh nhóm lớp, sắp xếp đồ dùng, đồ chơi gọn gàng. 

 
 

 



KẾ HOẠCH GIÁO DỤC TUẦN 2 

Chủ đề: Bé và các bạn 

Nhánh 2: Các bạn của bé ở lớp 

Thời gian thực hiện:1 tuần, từ ngày 14/9/2026 đến ngày 18/9/2026 

Nhóm lớp: 24-36 tháng tuổi 

Số lượng trẻ: 05 trẻ 

Giáo viên phụ trách nhóm lớp: Nguyễn Thị Thản 

 

                      Thứ 

 

Hoạt động 

Thứ 2 

14/9/2026 

Thứ 3 

15/9/2026 

Thứ 4 

16/9/2026 

Thứ 5 

17/9/2026 

Thứ 6 

18/9/2026 

Đón trẻ, chơi 

Điểm danh 

Thể dục sáng 

1. Đón trẻ: Cô đón trẻ vào lớp, nhắc trẻ chào cô giáo, bố mẹ và các bạn, hướng dẫn trẻ cất 

đồ dùng cá nhân đúng nơi quy định. Trao đổi với phụ huynh về tình hình của trẻ.  

- Trẻ chơi theo ý thích. 

- Trò chuyện về chủ đề nhánh: Các bạn của  bé ở lớp. 

2. Điểm danh:  Ghi trẻ đến lớp. 

3. Thể dục sáng: Tập bài: Ồ sao bé không lắc. 



Chơi - tập có chủ 

đích. 

 

 

Tăng cường tiếng 

việt  

* Thể dục 

- Vận động cơ 

bản: Đi Trong 

đường hẹp. 

- Trò chơi  vận 

động: Bò lấy đồ 

chơi. 
 

*Nhận biết: 

- Nhận biết 

các bạn của 

bé. 

 

. 

* HĐVĐV: 

- Chơi với 

bóng. 
 

* Văn học: 

- Kể chuyện cho 

trẻ nghe: Bạn tốt 

quá. 
 

* Âmnhạc: 

- Vận động theo 

nhạc: Tay thơm tay 

ngoan. 

-  Nghe hát: Múa 

vui. 

 Đi trong đường 

hẹp 

Bò lấy đồ chơi 

Các bạn Qủa bóng 

Qủa bóng 

to 

Quả bóng 

nhẵn  

Bạn tốt quá 
 

Tay thơm tay 

ngoan 

Múa vui 
 

Chơi - Tập 

 

 

 

Tăng cường tiếng 

việt  

- Bé chơi thao tác vai: Chơi bế búp bê, cho búp bê ăn, cho búp bê ngủ. 

- Bé hoạt động với đồ vật: Chơi bỏ hạt vào lọ. 

- Bé yêu nghệ thuật: 

+ Xem tranh về  chủ đề bé và các bạn. 

+ Hát các bài hát về chủ đề. 

+ Tô màu khuôn mặt của bé. 



 

 

 

 

Tăng cường tiếng 

việt  

Luyện tập nghe, nói các câu có chứa từ:  Ru em ngủ, cho em ăn, bỏ hạt vào lọ, khuôn mặt 

bé,…. 

1. Dạo chơi: Dạo chơi trên sân trường. 

2. Trò chơi:  

- Trò chơi vận động: Qua đường. 

- Trò chơi dân gian: Dung dăng dung dẻ. 

3. Chơi tự do với đồ chơi ngoài trời. 

- Luyện tâp nghe nói một số câu và từ có chứa các câu từ: Sân trường, qua đường, dung 

dăng dung dẻ, cầu trượt, bập bênh,… 

Ăn chính, ngủ, ăn 

phụ. 

 

  

* Ăn chính 

- Trước khi ăn. 

- Trong khi ăn. 

- Sau khi ăn. 

* Ngủ 

- Trước khi ngủ. 

- Trong khi ngủ. 

- Sau khi ngủ. 



- Vận động bài hát: “Ồ sao bé không lắc”. 

* Ăn phụ: Cho trẻ uống sữa, ăn bánh,... 

Chơi - tập 
 

- Thăm nhà búp bê. 

- Nhận biết bạn trai, bạn gái. 

- Chơi với đất nặn. 

- Kể chuyện theo tranh: Các bộ phận đáng yêu. 

- Hát bài: Em bé búp bê, vui đến trường. 

  

Ăn chính 

+ Chuẩn bị trước khi ăn: Kê bàn ghế. 

+ Trong khi ăn: Bao quát trẻ ăn. 

+ Sau khi ăn xong: Cô cất bát thìa cho trẻ đi vệ sinh. 
 

Trả trẻ 

- Trước khi trả trẻ: Vệ sinh cá nhân trẻ, chuẩn bị đồ dùng cá nhân cho trẻ. 

- Trong khi trả trẻ: Trẻ chào bố mẹ , cô giáo, chào các bạn trước khi ra về 

- Sau khi trả trẻ: Vệ sinh nhóm lớp, sắp xếp đồ dùng, đồ chơi gọn gàng. 
 

 

 



 

KẾ HOẠCH GIÁO DỤC TUẦN: 2 

Chủ đề nhánh 2: Trường Mầm non Kỳ Thượng 

Thời gian thực hiện 1 tuần: Tuần 2 Từ ngày 14/9/2026 đến ngày 18/9/2026 

Tên nhóm/lớp: Mẫu giáo ghép 3, 4, 5 tuổi Khe Tre. 

Số lượng trẻ trong nhóm/lớp: 20 trẻ 

Số giáo viên/lớp, tên giáo viên: Lục Thị Lan Hương + Đỗ Thị Thương 

                 Thứ          

 

Hoạt động 

Thứ hai 

14/9/2026  

Thứ ba 

15/9/2026 

Thứ tư 

16/9/2026  

Thứ năm 

17/9/2026  

Thứ sáu 

18/9/2026  

 

Đón trẻ, chơi, thể dục 

sáng 

1. Đón trẻ: Cô đón trẻ vào lớp, nhắc trẻ chào cô và bố mẹ, hướng dẫn trẻ cất đồ dùng 

cá nhân vào đúng nơi quy định   

- Trò chuyện sáng: Trò chuyện về cô bác trong trường mầm non  

- Trẻ chơi theo ý thích 

2. Điểm danh - dự báo thời tiết 

3. Thể dục sáng: Hô hấp: Thổi bóng bay, Tay: Hai tay đưa sang ngang, đưa lên cao 

(3 tuổi), Bụng lườn: Đứng cúi về trước, Chân: Đưa chân ra các phía (5t), Bật lên 

trước, ra sau, sang bên (4t) 



Hoạt động học 

 

Tăng cường tiếng Việt 

Thể dục 

- VĐCB: Đi mép 

ngoài bàn chân 

- TCVĐ: Ai ném 

xa hơn 

Tạo hình 

- Vẽ chân dung 

cô giáo (Mẫu)  

Toán 

- Đếm đến 6, 

nhận biết nhóm 

có 6 đối tượng, 

nhận biết số 6. 

Chữ cái 

- Trò chơi 

với chữ cái 

o, ô, ơ 
 

TCKNXH 

- Bé vâng 

lời cô 
 

- Đi mép, ném xa - Khuôn mặt, đôi 

mắt, mái tóc.  

- Đối tượng 

- Tập đếm 

- Chữ 

Phòng học, 

đồ chơi, ô 

tô. 

- Vâng lời, 

chào hỏi 

Chơi, hoạt động ở các 

góc 

 

Tăng cường tiếng Việt 

1. Góc phân vai: Gia đình, cửa hàng bán sách vở, đồ dùng học tập 

2. Góc xây dựng: Xây điểm trường mầm non của bé 

3. Góc âm nhạc: Hát, biểu diễn các bài hát về chủ đề trường mầm non 

4. Góc tạo hình: Vẽ, tô màu đồ dùng đồ chơi  

5. Góc học tập sách – sách truyện: Xem sách, xem tranh ảnh về lớp mẫu giáo của 

bé. 

- Luyện tập nghe, nói các từ, các câu có chứa các từ: Đầu bếp, Người bán hàng, 

khách hàng, sách vở…… 

 

Chơi ngoài trời 

1. Hoạt động có chủ đích:  

- Quan sát các khu vực trong trường. 



Tăng cường tiếng Việt - Quan sát phòng bếp. 

- Thí nghiệm: “Nước đổi màu”. 

- Dạo chơi quan sát hiện tượng phát sinh (Nếu có). 

2. Trò chơi: Trò chơi vận động: Ai đi khéo hơn. 

- Trò chơi dân gian: Trồng nụ trồng hoa 

3. Chơi tự do: Chơi tự do ngoài sân trường  

- Nghe nói, luyện tập các từ, các câu có chứa các từ: Khe Tre, phòng bếp, ai đi 

khéo hơn, trồng nụ trồng hoa, nước. 

Hoạt động ăn 

* Trước khi ăn: - Vệ sinh cá nhân: Dạy trẻ tập luyện thao tác rửa mặt, rửa tay bằng 

xà phòng trước khi ăn 

- Đọc thơ “Giờ ăn” mời cô mời bạn trước khi ăn 

* Trong khi ăn: - Hướng dẫn trẻ tự xúc cơm ăn, và cầm thìa xúc ăn gọn gàng 

* Sau khi ăn: Trẻ ăn xong cô nhắc trẻ cất bát, lấy nước uống và tự vặn vòi nước 

uống, lau miệng và đi vệ sinh. Cho trẻ ngồi về chỗ. 

Hoạt động ngủ 
 

*Trước khi ngủ: Cô cùng trẻ 5 tuổi kê phản, chiếu, gối - Nhắc trẻ đi vệ sinh. 

*Trong khi ngủ: Cô cho trẻ nằm vào chỗ của mình, cô sửa tư thế nằm cho trẻ. 



- Cô nhắc trẻ ngủ ngoan, không mất trật tự. 

*Sau khi ngủ.Cô cho trẻ dậy từ từ, cất gối và đi vệ sinh.  

* Vận động- Ăn bữa chiều. 

 

Chơi hoạt động theo ý 

thích 

- Ôn đồng dao dung dăng dung dẻ 

- Thực hành cuốn chủ đề trường mầm non (tờ 6-9) 

- Thực hành cuốn bé làm quen với toán (Số 6) 

- Hát, biểu diễn các bài hát về chủ đề: Trường chúng cháu đây là trường mầm non, cô 

và mẹ, vui đến trường 

- Hướng dẫn trẻ nhận biết ký hiệu trên ca, cốc, khăn mặt.  

- Hướng dẫn trẻ hình thành tính tự giác. 

- Chơi tự do. 

   

Trả trẻ 

- Nhận xét nêu gương cuối tuần. 

- Chỉnh chu đầu tóc, trang phục gọn gàng cho trẻ  

- Vệ sinh trả trẻ 

 

 



KẾ HOẠCH GIÁO DỤC TUẦN: 2 

Chủ đề nhánh 1: Trường Mầm non Kỳ Thượng 

Thời gian thực hiện 2 tuần: Tuần 2 Từ ngày 14/9/2026 đến ngày 18/9/2026 

Tên nhóm/lớp: Mẫu giáo ghép 3, 4, 5 tuổi Khe Phương. 

Số lượng trẻ trong nhóm/lớp: 11 trẻ 

Số giáo viên/lớp, tên giáo viên: Nguyễn Thị Hồng Thanh 

                 Thứ          

 

Hoạt động 
Thứ hai 

14/9/2026  

Thứ ba 

15/9/2026 

Thứ tư 

16/9/2026  

Thứ năm 

17/9/2026  

Thứ sáu 

18/9/2026  

 

Đón trẻ, chơi, thể 

dục sáng 

1. Đón trẻ: Cô đón trẻ vào lớp, nhắc trẻ chào cô và bố mẹ, hướng dẫn trẻ cất đồ dùng cá 

nhân vào đúng nơi quy định   

- Trò chuyện sáng: Trò chuyện về cô bác trong trường mầm non  

- Trẻ chơi theo ý thích 

2. Điểm danh - dự báo thời tiết 



3. Thể dục sáng:  Hô hấp: Thổi bóng bay, Tay: Hai tay đưa sang ngang, đưa lên cao (3 

tuổi), Bụng lườn: Đứng cúi về trước, Chân: Đưa chân ra các phía (5t), Bật lên trước, ra 

sau, sang bên (4t) 

Hoạt động học 

 

Tăng cường tiếng 

Việt 

Thể dục 

- VĐCB:  Đi 

mép ngoài bàn 

chân 

- TCVĐ: Ai 

ném xa hơn 

Văn học 

- Dạy trẻ đọc 

đồng dao: Dung 

dăng dung dẻ 

KPXH 

- Tìm hiểu về lớp 

mẫu giáo Khe 

Phương của bé 

Chữ cái 

- Trò chơi với 

chữ cái o,ô,ơ 
 

Tcknxh 

- Bé vâng lời 

cô 
 

- Đi, ném - Nhà trời 

- Bới bếp 

- Lớp học 

- Góc chơi 

- Chữ o, ô, ơ - Cô giáo, 

vâng lời… 

Chơi, hoạt động ở 

các góc 

 

Tăng cường tiếng 

Việt 

1. Góc phân vai: Gia đình, cửa hàng bán sách vở, đồ dùng học tập 

2. Góc xây dựng: Xây điểm trường mầm non của bé 

3. Góc âm nhạc: Hát, biểu diễn các bài hát về chủ đề trường mầm non 

4. Góc tạo hình: Vẽ, tô màu đồ dùng đồ chơi  

5. Góc học tập sách – sách truyện: Xem sách, xem tranh ảnh về lớp mẫu giáo của bé. 

- Luyện tập nghe, nói các từ, các câu có chứa các từ: Đầu bếp, Người bán hàng, 

khách hàng, sách vở…… 



 

Chơi ngoài trời 

 

Tăng cường tiếng 

Việt 

1. Hoạt động có chủ đích:  

- Quan sát các khu vực trong trường./Quan sát phòng bếp 

- Thí nghiệm : Giấy hút nước 

- Dạo chơi quan sát hiện tượng phát sinh (Nếu có). 

2. Trò chơi : Trò chơi vận động: Ai đi khéo hơn/ Ai nhảy giỏi hơn 

- Trò chơi dân gian: Lộn cầu vồng/ Kéo cưa lừa xẻ 

3. Chơi tự do: Chơi tự do ngoài sân trường  

- Nghe nói, luyện tập các từ, các câu có chứa các từ: Điểm trường Khe Phương , 

phòng bếp, phòng kho, đi, ném…   

Hoạt động ăn 

* Trước khi ăn: - Vệ sinh cá nhân: Dạy trẻ tập luyện thao tác rửa mặt, rửa tay bằng xà 

phòng trước khi ăn 

- Đọc thơ “ Giờ  ăn”  mời cô mời bạn trước khi ăn 

* Trong khi ăn: - Hướng dẫn trẻ tự xúc cơm ăn, và cầm thìa xúc ăn gọn gàng 

* Sau  khi ăn: Trẻ ăn xong cô nhắc trẻ cất bát, lấy nước uống và tự vặn vòi nước uống, 

lau miệng và đi vệ sinh. Cho trẻ ngồi về chỗ. 

Hoạt động ngủ 
 

*Trước khi ngủ: Cô cùng trẻ 5 tuổi kê phản, chiếu, gối - Nhắc trẻ đi vệ sinh. 

*Trong khi ngủ: Cô cho trẻ nằm vào chỗ của mình, cô sửa tư thế nằm cho trẻ. 



- Cô nhắc trẻ ngủ ngoan, không mất trật tự. 

*Sau khi ngủ.Cô cho trẻ dậy từ từ, cất gối và đi vệ sinh.  

* Vận động- Ăn bữa chiều. 

 

Chơi hoạt động theo 

ý thích 

- Ôn đồng dao dung dăng dung dẻ, đọc thơ: Bạn mới, mẹ và cô 

- Thực hành cuốn bé làm quen với chữ cái ( Trang 3,4) 

- Thực hành cuốn chủ đề trường mầm non (tờ 8-10) 

- Hát, biểu diễn các bài hát về chủ đề: Trường chúng cháu đây là trường mầm non, cô và 

mẹ, vui đến trường 

- Hướng dẫn trẻ nhận biết ký hiệu trên ca, cốc, khăn mặt  

- Hướng dẫn trẻ hình thành tính tự giác. 

 
 

 

Trả trẻ 

- Nhận xét nêu gương cuối tuần. 

- Chỉnh chu đầu tóc, trang phục gọn gàng cho trẻ  

- Vệ sinh trả trẻ 

 
 

 



KẾ HOẠCH GIÁO DỤC TUẦN: 2 

Chủ đề nhánh 2: Trường Mầm non Kỳ Thượng 

Thời gian thực hiện 1 tuần: Tuần 2 Từ ngày 14/9/2026 đến ngày 18/9/2026 

Tên nhóm/lớp: Mẫu giáo ghép 3, 4, 5 tuổi Khe Lương. 

Số lượng trẻ trong nhóm/lớp: 20 trẻ 

Số giáo viên/lớp, tên giáo viên: Liêu Thị Thủy 

                 Thứ          

 

Hoạt động 

Thứ hai 

14/9/2026  

Thứ ba 

15/9/2026 

Thứ tư 

16/9/2026  

Thứ năm 

17/9/2026  

Thứ sáu 

18/9/2026  

 

Đón trẻ, chơi, thể 

dục sáng 

1. Đón trẻ: Cô đón trẻ vào lớp, nhắc trẻ chào cô và bố mẹ, hướng dẫn trẻ cất đồ dùng cá 

nhân vào đúng nơi quy định   

- Trò chuyện sáng: Trò chuyện về cô bác trong trường mầm non  

- Trẻ chơi theo ý thích 

2. Điểm danh - dự báo thời tiết 

3. Thể dục sáng:  Hô hấp: Thổi bóng bay, Tay: Hai tay đưa sang ngang, đưa lên cao (3 

tuổi), Bụng lườn: Đứng cúi về trước, Chân: Đưa chân ra các phía (5t), Bật lên trước, ra 

sau, sang bên (4t) 

Hoạt động học Thể dục Văn học KPXH Chữ cái Tcknxh 



 

Tăng cường tiếng 

Việt 

- VĐCB:  Đi 

mép ngoài bàn 

chân 

- TCVĐ: Ai ném 

xa hơn 

- 

 

-Vẽ chân dung 

cô giáo (Mẫu).

   
 

- Tìm hiểu về lớp 

mẫu giáo Khe 

Phương của bé 

-Trò chơi với 

chữ cái o,ô,ơ 
 

- Bé vâng lời 

cô 
 

- Đi, ném - Nhà trời 

- Bới bếp 

- Lớp học 

- Góc chơi 

- Chữ o, ô, ơ - Cô giáo, 

vâng lời… 

Chơi, hoạt động ở 

các góc 

 

Tăng cường tiếng 

Việt 

1. Góc phân vai: Gia đình, cửa hàng bán sách vở, đồ dùng học tập 

2. Góc xây dựng: Xây điểm trường mầm non của bé 

3. Góc âm nhạc: Hát, biểu diễn các bài hát về chủ đề trường mầm non 

4. Góc tạo hình: Vẽ, tô màu đồ dùng đồ chơi  

5. Góc học tập sách – sách truyện: Xem sách, xem tranh ảnh về lớp mẫu giáo của bé. 

- Luyện tập nghe, nói các từ, các câu có chứa các từ: Đầu bếp, Người bán hàng, 

khách hàng, sách vở,tô màu…… 

 

Chơi ngoài trời 

 

1. Hoạt động có chủ đích:  

- Quan sát các khu vực trong trường./Quan sát phòng bếp 

- Thí nghiệm : Giấy hút nước 

- Dạo chơi quan sát hiện tượng phát sinh (Nếu có). 



Tăng cường tiếng 

Việt 

2. Trò chơi : Trò chơi vận động: Ai đi khéo hơn/ Ai nhảy giỏi hơn 

- Trò chơi dân gian: Lộn cầu vồng/ Kéo cưa lừa xẻ 

3. Chơi tự do: Chơi tự do ngoài sân trường  

- Nghe nói, luyện tập các từ, các câu có chứa các từ:, phòng bếp, phòng học, đi, 

ném…   

Hoạt động ăn 

* Trước khi ăn: - Vệ sinh cá nhân: Dạy trẻ tập luyện thao tác rửa mặt, rửa tay bằng xà 

phòng trước khi ăn 

- Đọc thơ “ Giờ  ăn”  mời cô mời bạn trước khi ăn 

* Trong khi ăn: - Hướng dẫn trẻ tự xúc cơm ăn, và cầm thìa xúc ăn gọn gàng 

* Sau  khi ăn: Trẻ ăn xong cô nhắc trẻ cất bát, lấy nước uống và tự vặn vòi nước uống, 

lau miệng và đi vệ sinh. Cho trẻ ngồi về chỗ. 

Hoạt động ngủ 
 

*Trước khi ngủ: Cô cùng trẻ 5 tuổi kê phản, chiếu, gối - Nhắc trẻ đi vệ sinh. 

*Trong khi ngủ: Cô cho trẻ nằm vào chỗ của mình, cô sửa tư thế nằm cho trẻ. 

- Cô nhắc trẻ ngủ ngoan, không mất trật tự. 

*Sau khi ngủ.Cô cho trẻ dậy từ từ, cất gối và đi vệ sinh.  

* Vận động- Ăn bữa chiều. 



 

Chơi hoạt động theo 

ý thích 

- Ôn đồng dao dung dăng dung dẻ, đọc thơ: Bạn mới, mẹ và cô 

- Thực hành cuốn chủ đề trường mầm non( tờ 6-9) 

- Thực hành cuốn bé làm quen với chữ cái ( Trang 3,4) 

- Thực hành cuốn chủ đề trường mầm non (tờ 8-10) 

- Hát, biểu diễn các bài hát về chủ đề: Trường chúng cháu đây là trường mầm non, cô và 

mẹ, vui đến trường 

- Hướng dẫn trẻ nhận biết ký hiệu trên ca, cốc, khăn mặt  

- Hướng dẫn trẻ hình thành tính tự giác. 

 

Trả trẻ 

- Nhận xét nêu gương cuối tuần. 

- Chỉnh chu đầu tóc, trang phục gọn gàng cho trẻ  

- Vệ sinh trả trẻ 

 

                                                                                                          KÝ DUYỆT CỦA BGH NHÀ TRƯỜNG 

                                                                                                                P. HIỆU TRƯỞNG 

 

 

                                                                                                                                  Nguyễn Thị Hồng Lĩnh 
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